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Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Bà Trần Thị Thủy 

Các Thẩm phán:   

1/ Bà Phạm Thị Thảo 

2/ Bà Lê T ị Anh Minh 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên - T ư 

ký Tò  án n ân dân T àn  p ố H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên tòa: Ông 

Đỗ Văn Hiếu - Kiểm Sát viên. 

 Ngày 07 t áng 11 năm 2022 tại trụ sở Tò  án n ân dân T àn  p ố H đã 

xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 312/2022/DS-PT ngày 04 t áng 10 

năm 2022 về việc “Tranh ch p hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 407/2022/DS-ST ngày 29 t áng 6 năm 2022 

 ủ  Tò  án n ân dân  uyện H, T àn  p ố H bị k áng  áo. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 5219/2022/QĐ-PT 

ngày 17 t áng  10 năm 2022, giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Vũ Đặng Ngọc H, sin  năm 1984. Địa chỉ: Số 36B, 

Khu phố 1A, p ường T, Quận M, T àn  p ố H (có mặt). 

2. Bị đơn: Bà Bùi Thị C, sin  năm 1971. Địa chỉ: Số 16/9K,  p H, xã B, 

huyện H, T àn  p ố H (có mặt). 

3. Người làm chứng: Ông Trần Huy H, sin  năm 1971. Địa chỉ: Số 31/2, 

 p T, xã T, huyện H, T àn  p ố H ( ó đơn xin vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo nội dung đơn khởi kiện,bản tự khai, biên bản hòa giải, nguyên đơn - 

bà Vũ Đặng Ngọc H trình bày:  

Ngày 01/6/2019 bà  ó   o bà Bùi T ị C vay số tiền 200.000.000 đồng, 

hẹn s u 02 năm trả. Ngày 01/12/2019, bà tiếp tục cho bà C vay số tiền 

200.000.000 đồng, hẹn s u 02 năm trả, cả hai lần đều làm gi y mượn tiền. Tổng 
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cộng bà đã   o bà C vay số tiền 400.000.000 đồng, hiện n y  á  k oản nợ đều 

đã đến hạn n ưng bà C k ông trả tiền   o bà. Do đó, bà k ởi kiện yêu  ầu bà C 

phải trả   o bà: Tiền nợ gố  400.000.000 đồng, tiền lãi tạm tín  đến 01/01/2022 

theo mứ  lãi su t 10%/năm là 13.280.000 đồng (trong đó lãi gi y v y ngày 

01/6/2019 là 11.620.000 đồng, lãi gi y v y ngày 01/12/2019 là 1.660.000 đồng). 

Tổng cộng tạm tín  đến 01/01/2022 bà C phải trả 413.280.000 đồng, bà yêu  ầu 

bà C trả một lần, ng y k i án  ó  iệu lực.  

Về lãi su t, trong gi y vay nợ k ông g i lãi su t n ưng   i bên  ó t ỏa 

thuận miệng là 1%/t áng, từ lú  v y đến khi hết hạn vay, sau nhiều lần yêu  ầu 

t ì bà C chỉ trả đượ  35.000.000 đồng tiền lãi, đối với số tiền lãi trong  ạn  òn 

lại, bà k ông yêu  ầu bà C trả. Trong quá trìn  giải quyết vụ án, bà H đề nghị 

Tò  án buộc bà C trả lãi trên nợ gố  quá  ạn   ư  trả t eo quy định củ  p áp 

luật. 

Theo nội dung tại bản tự khai, biên bản hòa giải, bị đơn bà Bùi Thị C 

trình bày:  

Bà xá  n ận  ó ký tên trên 02 gi y mượn tiền đề ngày 01/6/2019 và ngày 

01/12/2019, n ưng   i gi y v y này lập trong  ùng một ngày là ngày 01/12/2019, 

số tiền bà n ận thực tế k ông p ải 400.000.000 đồng.  

Bà xá  n ận   i bên  ó t ỏa thuận lãi su t, tuy n iên k ông g i mứ  lãi 

su t vào gi y mượn tiền,  ó k i bà H l y mứ  lãi su t 5%/t áng,  ó k i l y mức 

lãi su t 8%/t áng, 10%/t áng. Bà trả lãi đều đặn, n ưng k i trả do tin tưởng 

k ông làm gi y ký n ận, chỉ  ó một gi y bà H ký n ận ngày 16/10/2020, n ận 

20.000.000 đồng và một gi y do ông Trần Huy H ký n ận thay bà H, nhận 

15.000.000 đồng ngày 10/02/2021. Bà H cho vay với lãi su t r t   o, bà  ũng đã 

cố gắng trả nợ n ưng do tìn   ìn  kin  tế k ó k ăn nên k ông trả được nợ cho 

bà H. Sau khi tự đối chiếu, bà   ỉ xá  n ận hiện nay  òn nợ số tiền 365.000.000 

đồng, đề nghị bà H xem xét  oàn  ản  k ó k ăn  ủ  gi  đìn  bà để bà được trả 

dần số tiền này, mỗi t áng bà sẽ trả 3.000.000 đồng. Đối với yêu  ầu trả lãi  ủa 

bà H, bà k ông đồng ý. 

Theo nội dung tại bản tự khai, người làm chứng ông Trần Huy H trình bày:  

Ông xá  n ận là người ký tên trên gi y nhận tiền ngày 10/02/2021, ông 

nhận số tiền 15.000.000 đồng từ bà C để đư  lại cho bà H, ông k ông biết việc 

v y mượn tiền giữa bà H và bà C,  ũng k ông biết số tiền này là tiền gì, ông 

k ông  ó liên qu n trong vụ án nên đề nghị tò  án   o ông được vắng mặt tại 

 á  buổi làm việ , xét xử củ  tò . 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Nguyên đơn bà Vũ Đặng Ngọc H trìn  bày: Bà giữ nguyên yêu  ầu khởi 

kiện. Trường hợp bà C k ông đồng ý t ì tại p iên tò   ôm n y bà yêu  ầu bà C 

t  n  toán nợ gố  và tiền lãi trên nợ gố  quá  ạn   ư  trả với mứ  lãi su t là 

10%/năm   o đến k i t i  àn  xong bản án.  
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Bị đơn bà Bùi T ị C trìn  bày: Số tiền 35.000.000 đồng đã trả n y bà xá  

định lại là tiền nợ gố , k ông p ải tiền lãi. Bà đề nghị được trả dần số tiền  òn 

nợ, mỗi t áng trả tối đ  5.000.000 đồng. 

Tại Bản án sơ t ẩm số 407/DSST ngày 29/6/2022  ủ  Tò  án n ân dân 

huyện H đã tuyên: 

1. Ch p nhận toàn bộ yêu  ầu củ  nguyên đơn bà Vũ Đặng Ngọc H. 

Buộ  bà Bùi T ị C trả cho bà Vũ Đặng Ngọc H số tiền nợ gốc 

400.000.000đ (bốn trăm triệu đồng) và tiền lãi trên nợ gố  quá  ạn   ư  trả là 

33.111.110đ (b  mươi b  triệu một trăm mười một ng ìn một trăm mười đồng), 

tổng cộng là 433.111.110đ (bốn trăm b  mươi b  triệu một trăm mười một ng ìn 

một trăm mười đồng), theo gi y mượn tiền ngày 01/6/2019 và gi y mượn tiền 

ngày 01/12/2019 giữ  bà Vũ Đặng Ngọc H với bà Bùi T ị C. 

P ương t ứ  và t ời hạn thanh toán: T  n  toán một lần toàn bộ số tiền 

trên ng y s u k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật. 

T i  àn  tại Chi cụ  T i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền. 

Kể từ ngày tiếp theo củ  ngày xét xử sơ t ẩm   o đến k i t i  àn  án 

xong, bên p ải t i  àn  án  òn p ải chịu khoản tiền lãi  ủa số tiền  òn p ải thi 

 àn  án t eo mứ  lãi su t 10%/năm. 

Ngoài ra án sơ t ẩm  òn tuyên về án p í  á    i p í tố tụng k á  và quyền 

k áng  áo  ủ  đương sự. 

Ngày 12/7/2022, bà C  ó đơn k áng  áo   o rằng số tiền mà bà C đã 

t  n  toán   o bà H là tiền nợ gố  k ông p ải tiền lãi n ưng Tò    p sơ t ẩm lại 

xá  định số tiền trên là trả lãi và    p nhận yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên đơn là 

k ông đảm bảo quyền và lợi í    ợp p áp  ủa bà C. Vì vậy, k áng  áo đề nghị 

Tò    p p ú  t ẩm sử  án sơ t ẩm t eo  ướng k ông    p nhận một phần yêu 

cầu khởi kiện củ  nguyên đơn xá  định số tiền 35.000.00 đồng mà bà C đã trả là 

tiền nợ gốc nay bà C chỉ phải trả cho bà H 365.000.000 đồng và   o bà C được 

trả dần số nợ trên mỗi t áng 5.000.000 đồng   o đến khi trả hết nợ. 

Tại p iên tò  p ú  t ẩm: 

Bị đơn bà Bùi T ị C vẫn giữ nguyên yêu  ầu k áng  áo.   

Nguyên đơn bà Vũ Đặng Ngọc H đề nghị Tò  k ông    p nhận yêu  ầu 

k áng  áo  ủa bà C, đề nghị Tò  giữ nguyên bản án sơ t ẩm củ  Tò  án n ân dân 

huyện H, bà đồng ý   o bà C trả nợ trong thời hạn 02 t áng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H phát biểu ý kiến: 

+ Về tố tụng: Tò  án   p p ú  t ẩm đã t ự   iện đúng  á  quy địn  p áp 

luật tố tụng dân sự từ k i t ụ lý đến k i xét xử. Tại p iên tò  p ú  t ẩm   o đến 

trướ  k i ng ị án, Hội đồng xét xử p ú  t ẩm đã tiến  àn  p iên tò  đúng trìn  

tự, t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự;  á  đương sự trong vụ án 

đã    p  àn  đúng quy địn  p áp luật về quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn . 
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+ Về nội dung: Tại p iên tò  p ú  t ẩm nguyên đơn bà Vũ Đặng Ngọc H 

xá  n ận số tiền 35.000.000 đồng mà bị đơn bà Bùi T ị C đã trả là tiền nợ gốc, 

do đó đề nghị Hội đồng xét xử ch p nhận một phần k áng  áo  ủa bị đơn, sửa 

bản án sơ t ẩm t eo  ướng buộc bị đơn p ải trả   o nguyên đơn 365.000.000 

đồng tiền nợ gố  và tiền lãi p át sin , ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn 

cho bị đơn trả khoản nợ trên trong t ời hạn 02 t áng kể từ ngày bản án  ó  iệu 

lự  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án, đượ  t ẩm tr  tại 

p iên tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p iên tò , s u k i ng e đại diện 

Viện kiểm sát n ân dân T àn  p ố H p át biểu qu n điểm, s u k i ng ị án, Hội 

đồng xét xử p ú  t ẩm n ận địn : 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Đơn k áng  áo  ủa nguyên đơn bà Bùi T ị C  òn trong  ạn theo qui định 

tại Điều 273 và Điều 276 Bộ luật Tố tụng dân sự nên k áng  áo là  ợp lệ và 

đượ  xem xét t eo trìn  tự p ú  t ẩm.  

 [2] Về yêu  ầu k áng  áo của bị đơn cho rằng, số tiền 35.000.000 đồng 

đã trả   o nguyên đơn là trả tiền nợ gố  k ông p ải tiền trả lãi n ưng Tò    p sơ 

thẩm k ông xem xét mà n ận định cho rằng đó là tiền trả lãi v y trong  ạn và 

ch p nhận toàn bộ yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên đơn là k ông đúng.   

Xét th y,  

Tại p iên tò  p ú  t ẩm p í  nguyên đơn bà H  ũng t ừa nhận số tiền mà 

bà C đã trả 35.000.000 đồng s u k i v y là nợ gố . Vì vậy, Hội đồng xét xử  ó 

 ăn  ứ để ch p nhận một phần yêu  ầu k áng  áo  ủa bà C, cần phải sử  án sơ 

thẩm, cụ thể buộc bà C phải trả cho bà H số tiền nợ gố   òn t iếu là 365.000.000 

đồng và sửa lại phần tiền lãi cho p ù  ợp với số nợ gố  này. Đối với  á  yêu  ầu 

k áng  áo đề nghị k ông tín  lãi và xin được trả dần mỗi t áng 5.000.000 đồng 

k ông được ch p nhận, vì  ăn  ứ vào  á  gi y mượn tiền  á  bên đều thỏa thuận 

 ó t ời hạn là   i năm n ưng đến n y đã quá  ạn, mà lỗi vi phạm hợp đồng là 

do bà C vẫn k ông  oàn trả b t kỳ một khoản tiền nợ nào   o bà H, để bảo vệ 

quyền và lợi í    ợp p áp  ủa bà H. Tại p iên tò  p ú  t ẩm, bà H  ó yêu  ầu 

để tạo điều kiện thuận lợi cho bà C, bà H  ũng tự nguyện cho bà C trả số nợ trên 

trong thời hạn 02 t áng, Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện này  ủ  nguyên 

đơn. 

 Xét t  y, Tò  c p sơ t ẩm cần rút kin  ng iệm k i tuyên buộc bà C phải 

t  n  toán một lần toàn bộ số tiền trên ng y s u k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật 

và T i  àn  tại Chi cụ  T i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền là k ông đúng t eo 

quy định tại Điều 6 và Điều 7 Luật T i  àn  án dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ 

sung năm 2014).  

 Từ những  ăn  ứ p ân tí   nêu trên, xét đề nghị của Viện kiểm sát n ân 

dân T àn  p ố H p ù  ợp với nhận định của Hội đồng xét xử. Vì vậy, Hội đồng 

xét xử p ú  t ẩm ch p nhận một phần k áng  áo  ủa bà C, sửa bản án dân sự sơ 
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thẩm củ  Tò  án n ân dân huyện H cụ thể: Buộc bà C phải trả cho bà H số tiền nợ 

gốc 365.000.000 đồng và số tiền lãi trên Gi y nợ ngày 01/6/2019 tín  đến ngày 

01/6/2021 là 200.000.000 đồng - 35.000.000 đồng = 165.000.000 đồng x 

10%/năm x 12 t áng 28 ngày = 17.765.753 đồng và số tiền lãi trên Gi y nợ ngày 

01/12/2019 tín  đến ngày 02/6/2021 là 200.000.000 đồng x 10%/năm x 06 t áng 

28 ngày = 11.534.246 đồng. 

Tổng cộng bà C phải trả cho bà H là 394.299.999 đồng (B  trăm   ín mươi 

bốn triệu, hai trăm   ín mươi   ín ngàn,   ín trăm   ín mươi   ín đồng) 

 Về án p í dân sự sơ thẩm  ũng  ần phải sửa lại   o p ù  ợp với số tiền 

thực tế mà bà C phải trả cho bà H là 19.715.000 đồng 

 [3] Án p í dân sự p ú  t ẩm:  

Do yêu  ầu k áng  áo  ủa bị đơn được ch p nhận nên bà C k ông phải 

chịu án p í p ú  t ẩm. Hoàn lại bà C số tiền 300.000 đồng tạm ứng án p í đã 

đóng t eo Biên l i t u số AA/2021/0039841 ngày 13/7/2022 của Chi cục thi 

 àn  án dân sự huyện H lập. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ điểm b Khoản 1 Điều 38, Điều 148, Khoản 1 Điều 227, Khoản 1 

Điều 228, Điều 298, Khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn  ứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy 

b n T ường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án p í và lệ p í Tò  án; 

Căn cứ Luật T i  àn  án dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 2014). 

1/ Ch p nhận một phần k áng  áo  ủa bị đơn bà Bùi T ị C.  

2/ Sửa một phần Bản án dân sự sơ t ẩm số 407/2022/DS-ST ngày 29 t áng 

6 năm 2022 củ  Tò  án n ân dân huyện H, T àn  p ố H. 

2.1/ Ch p nhận toàn bộ yêu  ầu củ  nguyên đơn bà Vũ Đặng Ngọc H. 

Buộ  bà Bùi T ị C trả cho bà Vũ Đặng Ngọc H số tiền nợ gốc 365.000.000đ 

và tiền lãi trên nợ gố  quá  ạn   ư  trả là 29.299.999 đồng. Tổng cộng bà C phải 

trả cho bà H là 394.299.999 đồng (B  trăm   ín mươi bốn triệu, hai trăm   ín mươi 

  ín ngàn,   ín trăm   ín mươi   ín đồng) theo gi y mượn tiền ngày 01/6/2019 và 

gi y mượn tiền ngày 01/12/2019 giữ  bà Vũ Đặng Ngọc H với bà Bùi T ị C, ghi 

nhận sự tự nguyện của bà H cho bà C trả nợ trong thời hạn 02 t áng kể từ ngày bản 

án  ó  iệu lự  p áp luật 

Kể từ ngày tiếp theo củ  ngày xét xử sơ t ẩm   o đến k i t i  àn  án 

xong, bên p ải t i  àn  án  òn p ải chịu khoản tiền lãi  ủa số tiền còn p ải thi 

 àn  án t eo mứ  lãi su t 10%/năm. 

2.2. Về án p í dân sự sơ t ẩm:  
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Bà Bùi T ị C phải chịu án p í dân sự sơ t ẩm là 19.715.000 đồng (mười 

  ín triệu, bảy trăm mười lăm ng ìn đồng).  

Hoàn lại   o bà Vũ Đặng Ngọc H số tiền 10.200.000đ (Mười triệu hai 

trăm ng ìn đồng) tiền tạm ứng án p í do bà H đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm 

ứng án p í số 0038484 ngày 24/12/2021 của Chi cụ  T i  àn  án dân sự huyện 

H, T àn  p ố H. 

2.3. Về   i p í tố tụng: Bà Bùi T ị C phải chịu   i p í giám địn  là 

600.000 đồng, bà C đã nộp đủ. 

3. Án p í dân sự p ú  t ẩm: 

Bà Bùi T ị C  k ông phải chịu án p í p ú  t ẩm. 

Hoàn lại bà C 300.000 đồng tạm ứng án p í đã đóng t eo Biên l i t u số 

AA/2021/0039841 ngày 13/7/2022 của Chi cục t i  àn  án dân sự huyện H lập. 

4. Trường hợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

 àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người phải t i  àn  án dân sự 

 ó quyền thỏa thuận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  

án  oặc bị  ưỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại  á  điều 6, 7, 7 , 7b và 9 

Luật T i  àn  án dân sự; thời hiệu t i  àn  án được thực hiện t eo quy định tại 

Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự. 

5. Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- TAND C p cao tại TP. H; 

- VKSND C p cao tại TP. H; 

- VKSND TP. H;    

- TAND huyện H;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Chi cục THADS huyện H; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu. 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                       Trần Thị Thủy 

 

 

                                                                                                                                  


